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DANH MỤC TINH THỂ - CAO KHÔ - DỊCH CHIẾT
*Natural Grade*

STT TÊN TiẾNG ANH TÊN THỰC VẬT TÊN TIẾNG VIỆT XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

1 MENTHOL CRYSTAL / LARGE  ex-L-Menthol 98% TINH THỂ BẠC HÀ India 25KG

2 THYMOL CRYSTAL NI  ex-Thymol TINH THỂ THYMOL India 25KG

3 DIPOTASSIUM GLYCYRRHYZINATE  -- MUỐI DIKALI GLYCYRRHIZINATE USA/China 20KG

4 LICORICE ROOT EXTRACT POWDER Glycyrrhiza glabra CHIẾT XUẤT CAM THẢO / Dạng bột India 20KG

5 GREEN TEA EXTRACT POWDER Camellia sinensis CHIẾT XUẤT TRÀ XANH/ Dạng bột Indonesia 20KG

6 GINGER EXTRACT POWDER Zingiber officinale CHIẾT XUẤT GỪNG/ Dạng bột Indonesia 20KG

7 ROSEMARY EXTRACT POWDER Romarinus officinalis CHIẾT XUẤT HƯƠNG THẢO/ Dạng bột India 25KG

8 HOLY BASIL EXTRACT POWDER Ocimum sanctum CHIẾT XUẤT HƯƠNG NHU / Dạng bột India 25KG

9 MORINGA EXTRACT POWDER Moringa oleifera CHIẾT XUẤT CHÙM NGÂY / Dạng bột India 25KG9 MORINGA EXTRACT POWDER Moringa oleifera CHIẾT XUẤT CHÙM NGÂY / Dạng bột India 25KG

10 CASSIA EXTRACT POWDER Cinnamomum cassia CHIẾT XUẤT QuẾ  / Dạng bột India 25KG

11 FRANKINCENSE  EXTRACT POWDER Boswellia seratta CHIẾT XUẤT NHŨ HƯƠNG / Dạng bột India 25KG

12 GINGER OLEORESIN  -- DỊCH CHIẾT GỪNG (tan trong nước) India 10KG

13 BETEL LEAF OLEORESIN  -- DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU (tan trong dầu) Việt Nam 10KG

14 GINGER OLEORESIN  -- DỊCH CHIẾT HÚNG CHANH (tan trong nước) Việt Nam 10KG

CÔNG TY TNHH TINH DẦU PHÚC THỊNH

Trân trọng cám ơn! 

Để yêu cầu thêm thông tin chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ: 
 - Mr. Tony Văn / M: 0913.123.086 - E.mail: vancao@phucthinh.vn 
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